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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIŨA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I/ Mục tiêu.
1. Năng lực: 

- Năng lực chung:  

+ Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 

+ Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.

+ Rút ra được bài học cho bản thân.2

2. Phẩm chất:
 - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.

 - Nâng cao nhận thức và tự hào về những thành tựu của cách mạng công nghiệp.
- Tự hào về quá trình mở mang bờ cõi của các chúa Nguyễn, nhà Nguyễn.
-Nhận thức đúng những vấn đề lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân. 

II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm khách quan và tự luận, làm bài trực tiếp trên lớp học
- Tỉ lệ: 40% (TNKQ) và 60% (TL)

III. BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	 

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 

	Phân môn Lịch sử

	1
	CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII 
	- Cách mạng tư sản Anh.

- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- Cách mạng tư sản Pháp.

- Cách mạng công nghiệp.
	2TN 

	 
	  
	
	  
	 1
TL

	 
 
 
	1
TL
 
	 20%

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX 

	- Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây. 
- Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của các nước Đông Nam Á.

- Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á
	4TN
1TN
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	 10% 


	3
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

	- Xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.

- Những nét chính trong quá trình mở cõi từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.

- Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	2TN
1TN
	 
 
	 
 
	 1TL
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	 20% 


	Tỉ lệ Phần Lịch Sử
	20%
	15%
	10%
	5%
	50% 

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100% 


IV. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ  KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
 
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII (4 tiết, 
2 điểm)


	- Cách mạng tư sản Anh.
- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- Cách mạng tư sản Pháp.
- Cách mạng công nghiệp.
	Nhận biết

- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh.
- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ  

- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
Thông hiểu

- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh.
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp

Vận dụng

- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Anh.

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh.
- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. 

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Pháp.
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp.

Vận dụng cao

- So sánh, rút ra điểm giống và khác nhau giữa Cuộc cách mạng tư sản Anh; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp.
- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	2TN
  
  

	
	1TL

	 1TL
 


	2

	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX 
(2 tiết, 
1 điểm)


	- Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây. 
- Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của các nước Đông Nam Á.
- Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á
	Nhận biết

- Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á. 
- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
Thông hiểu

- Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.
- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
Vận dụng

- Nêu được hệ quả của xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
	4TN

	
	
	

	3
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
(5 tiết, 
2 điểm)
	- Xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.

- Những nét chính trong quá trình mở cõi từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.

- Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	Nhận biết

- Nêu được những nét chính Mạc Đăng Dung về sự ra đời của Vương triều Mạc.
- Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII.

- Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
Thông hiểu

- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
- Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn.
- Nêu được ý nghĩa của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

Vận dụng

- Nêu được hệ quả của xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
- Nhận xét được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.
	2TN
	1TL

	
	

	Số câu/ loại câu
	 
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ
	 
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tổng hợp chung
	 
	40%
	30%
	20%
	10%


V. Đề kiểm tra
Phân môn Lịch sử: 5 điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)



* Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu mà em cho là đúng
Câu 1: (0,25 điểm) Nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là

A. mâu thuẫn giữa người da trắng với người da đen.






B. mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.



C. mâu thuẫn giữa sự phát triển kinh tế công thương nghiệp của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ với chính sách cai trị của thực dân Anh.




D. mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến.

Câu 2: (0,25 điểm) Khẩu hiệu nổi tiếng của bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là

A. “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
B. “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.




C. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.

D. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”.

Câu 3: (0,25 điểm) Ý nào không phải là chính sách cai trị của chính quyền thực dân đối với các nước ở khu vực Đông Nam Á?

A. Chia một nước hoặc vùng thuộc địa thành các vùng, miền với các hình thức cai trị khác nhau.







B. Tạo ra sự mâu thuẫn giữa nhân dân các vùng, miền để dễ bề cai trị.



C. Lập chính quyền cai trị ở các nước thuộc địa do người bản xứ đứng đầu.




D. Xây dựng bộ máy quản lí từ cấp tỉnh trở lên do quan chức thực dân điều hành.

Câu 4: (0,25 điểm) Sự kiện mở đầu cho quá trình các nước phương Tây xâm lược các nước Đông Nam Á là

A. Tây Ban Nha, Anh xâm nhập In-đô-nê-xi-a.







B. thực dân Anh xâm nhập Mã Lai và Miến Điện.



C. thực dân Anh xâm nhập vào Xiêm.






D. Bồ Đào Nha xâm lược Ma-lắc-ca.

Câu 5: (0,25 điểm) Ý nào không phải là chính sách cai trị về kinh tế của thực dân phương Tây đối với các nước ở khu vực Đông Nam Á?

A. Chú trọng mở mang các ngành công nghiệp nặng nhằm thu lợi nhuận cao nhất.

B. Đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ, xây dựng những ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng.



C. Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, ép chính quyền bản xứ nhượng quyền khai khẩn đất hoang,...






D. Mở rộng hệ thống đường giao thông nhằm phục vụ khai thác kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân thuộc địa.

Câu 6: (0,25 điểm) Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành quá trình xâm chiếm những nước nào?

A. Cam-pu-chia, Lào.


B. Mã Lai, Miến Điện.



C. Việt Nam, Phi-líp-pin.


D. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a.

Câu 7: (0,25 điểm) Đoạn ghi chép sau của sử Triều Nguyễn nói về nhân vật nào?

“Chúa vỗ về quân dân, thu dùng hào kiệt… được dân mến phục… Nghiệp đế dựng lên, thực là xây nền từ đấy”.

A. Chúa Nguyễn Hoàng.


B. Chúa Trịnh.



C. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên.

D. Nguyễn Kim.

Câu 8: (0,25 điểm) Hoạt động khai thác, thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn ở thế kỉ XVII - XVIII được thực hiện qua tổ chức nào?

A. Các đội dân binh, thủy binh.

B. Binh lính, nhân dân.



C. Đội Hoàng Sa, Trường Sa.

D. Đội Hoàng Sa, đội Bắc Hải.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)



Câu 1: (1,5 điểm) Em hãy mô tả và nêu ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn.

Câu 2: (0,5 điểm) Nêu những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và xã hội. 

Câu 3: (1 điểm) Có ý kiến cho rằng: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc đại cách mạng. Em đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

VI. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I
* Phân môn Lịch sử: 5 ,0 điểm
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)   
* Khoanh tròn vào đáp án đúng: (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)                                                                   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	* Em đồng ý với ý kiến: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc đại cách mạng vì:

- Cuộc cách mạng đã hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản triệt để. Xóa bỏ mọi tàn tích phong kiến, thống nhất được thị trường dân tộc, bảo vệ được nền dân chủ tư sản, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân và ban bố các quyền tự do dân chủ, xóa bỏ chế độ đẳng cấp.

-> Cách mạng Pháp đã dẫn tới hình thành một quốc gia thống nhất, tạo điều kiện cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
	0,25
0,5
0,25

	Câu 2

(1,5 điểm)
	* Quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn:

- Hoạt động khai thác và xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thực hiện có tổ chức, hệ thống và liên tục thông qua đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải: 

+ Biện pháp: lập 2 đội dân binh độc đáo là đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải. 

+ Thực thi: khai thác tài nguyên biển và kiểm soát, quản lí biển, đảo. 

+ Ý nghĩa: từng bước xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo này. 

- Thời Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII) tiếp tục duy trì hoạt động. 

-> TK XVII - XVIII, sự quan tâm của chính quyền và hoạt động của dân binh đã khẳng định quá trình khai thác và thực thi chủ quyền từ rất sớm của người Việt Nam  đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
	0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

	Câu 3
(0,5 điểm)
	* Nếu không có máy móc và các phương tiện giao thông hiện đại sẽ tác động: 

- Không có máy móc, sản xuất chỉ dựa vào sức lao động thủ công của nông dân và thợ thủ công thì năng suất thấp và ít phát triển.

- Không có phương tiện giao thông hiện đại (tàu hỏa, tàu thủy,…) thì việc di chuyển của con người bị hạn chế, không thể đi xa, hạn chế việc giao lưu giữa các vùng, các quốc gia, châu lục, hàng hóa không vận chuyển khối lượng lớn, tốc độ nhanh.
=> Cả sản xuất và đời sống con người đều ở trình độ thấp kém, chậm phát triển.
	0,2

0,2

0,1


-Hết-
VI. Ký duyệt

Phú Đông, ngày 02/10/2023
	Duyệt của tổ CM

Chu Thị Lý 
	
	Người ra đề

Nguyễn Thị Định


BGH PHÊ DUYỆT
